
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,325,059,946     

1 08/07/2013 Nhóm Nanomi Hàn Quốc cho tiền mặt 8,000,000            

2  Bác của học sinh Phúc - Đăk Nông cho tiền mặt 2,000,000            

3 11/07/2013 Anh Vũ và anh Long thợ hàn cho tiền mặt 1,000,000            

4 12/07/2013 Chị Hương - Dì học sinh Huyết cho tiền mặt 10,000,000          

5 16/07/2013 Cô Anh - Giáo viên trường THPT Bến Cát cho tiền mặt 1,000,000            

6 22/07/2013 Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm 850 triệu 4,931,507            

7 27/07/2013 Cô Hoa - Giáo viên trường Lai Hưng A cho tiền mặt 1,000,000            

8 24/07/2013 Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vào tài khoản 500,000               

9 28/07/2013 Phụ huynh em Quỳnh cho tiền mặt 2,000,000            

10 31/07/2013 Lãi tiền gửi không kì hạn 22,194                 

11  Tiền thu được từ dạy thêm 2,595,000            

12  Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt 3,200,000            

13  Cô Thơ - Giáo viên Anh cho tiền mặt 2,000,000            

14  Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt 3,200,000            

Tổng Trong kỳ 41,448,701          
Tổng Cuối kỳ 1,366,508,647     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                       

Tổng Trong kỳ
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 4,531,892,646     

1 01/07/2013 Chi phí cho học sinh thi Đại học: -                       

2     Tiền xe 2,600,000            

3     Tiền ăn, tiền nhà, chi phí đi lại 8,940,000            

4  Mua thép kẽm 6,621,740            

5  Mua ốc vit 125,000               

6  Mua vật liệu xây dựng 10,715,000          

7  Tiền chợ 140,000               

8 02/07/2013 Mua tôn kẽm 7,124,987            

9  Mua 50 cây kẽm vuông 2 4,000,000            

10  Mua 30 cây kẽm vuông 3 4,000,000            

11  Tiền khám bệnh cho Hà 413,000               

12  Tiền công bồi dưỡng cho 2 thợ hàn 1,500,000            

13  Phí vận chuyển tôn 150,000               

14  Mua ống nước 245,000               
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15  Mua kem, xà bông 1,560,000            

16  Tiền chợ 647,000               

17 03/07/2013 Tiền chợ 762,000               

18  Mua 2 hộp Silicon 100,000               

19  Mua dây kẽm 40,000                 

20  Mua chỉ la phông 170,000               

21  Đổ xăng xe máy 80,000                 

22 04/07/2013 Mua bao tải đựng áo quần cũ 15,000                 

23  Tiền chợ 895,000               

24  Mua tấm sàn xi măng 29,400,000          

25  Mua silicon, vit 670,000               

26  Mua đầu vit 40,000                 

27  Đổ xăng xe máy 70,000                 

28 05/07/2013 Phí vận chuyển kẽm vuông 3(mua hàng nhưng trả lại) 150,000               

29  Mua thước, tăc kê, mũi khoan 90,000                 

30  Cho Lành mượn tiền để đóng học phí và kí túc xá 6,000,000            

31  Mua sơn quét tường 5,930,000            

32  Mua 5 bóng đèn 150,000               

33  Mua bàn chải nhám 20,000                 

34  Mua que hàn 114,000               

35  Mua đầu nối ống nước 10,000                 

36  Mua vật liệu xây dựng 3,516,000            

37  Tiền chợ 720,000               

38 06/07/2013 Mua kẹp inox 35,000                 

39  Mua giấy nhám 26,000                 

40  Mua dây điện 710,000               

41  Mua 1 cái khoan 800,000               

42  Mua băng keo, mũi vit 44,000                 

43  Mua 3 cái bảng lề chốt cửa 20,000                 

44  Mua 2 đầu nối ống nước 10,000                 

45  Tiền chợ 950,000               

46 07/07/2013 Mua 30 cây thép kẽm 3,100,000            

47  Mua vit, bàn chà 188,000               

48  Mua ống nước 92,000                 

49  Mua đầu vit 24,000                 

50  Sửa máy khoan 30,000                 

51  Tiền chợ 476,000               

52 08/07/2013 Mua la phông, chỉ la phông 11,694,000          

53  Phí vận chuyển la phông 320,000               

54  Mua ống nước 189,000               

55  Mua dây chỉ dù 7,000                   

56  Mua bồn vệ sinh, bồn rửa tay 4,539,000            

57  Tiền chợ 920,000               

58 09/07/2013 Mua que hàn 57,000                 

59  Mua 1 bịch ốc vit 90,000                 

60  Mua sơn chống gỉ 430,000               

61  Mua ống nước 213,000               

62  Đổ xăng xe máy 50,000                 

63  Chi phí thầy Vinh đi Sài Gòn 500,000               

64  Mua ổ cắm, đồ điện.. 254,000               

65  Thay 1 bình gas 365,000               

66  Tiền chợ 316,000               

67 10/07/2013 Mua xăng để pha sơn 87,000                 

68  Mua cầu dao, đá mài 134,000               



69  Đổ xăng xe máy 70,000                 

70  Mua ổ cắm điện, đồ điện 241,000               

71  Mua bao tay, hốt rác, chổi 425,000               

72  Tiền chợ 350,000               

73 11/07/2013 Mua 14 hộp keo dán đa năng 700,000               

74  Mua dây cáp điện 375,000               

75  Photo tài liệu hóa 57,000                 

76  Tiền công bồi dưỡng cho 2 thợ điện 1,000,000            

77  Tiền chợ 505,000               

78 12/07/2013 Học phí học trung cấp 2 của Uyên 3,800,000            

79  Mua thức ăn cho cá 60,000                 

80  Mua dao 110,000               

81  Tiền chợ 390,000               

82 13/07/2013 Mua thuốc đau răng cho Ngọc 30,000                 

83  Đi nhổ răng cho Ngọc 200,000               

84  Mua 1 hộp keo 502 25,000                 

85  Mua chỉ la phông 225,000               

86  Mua 1 lốc ngòi bút chì 374,000               

87  Mua thước, gôm 124,000               

88  Mua giấy nhám 47,000                 

89  Mua 1 cuộn keo 25,000                 

90  Mua thuốc cho Đào 270,000               

91  Mua kẽm, cưa sắt 45,000                 

92  Tiền chợ 290,000               

93 14/07/2013 Khám bệnh mua thuốc cho Ny 345,000               

94  Mua giấy, mực để sáng tác truyện tranh 126,000               

95  Thay nhớt xe máy 70,000                 

96  Mua 3 hộp đinh tấc 9,000                   

97  Mua 2 cây súng bắn keo 80,000                 

98  Tiền chợ 430,000               

99  Thay 1 bình gas 365,000               

100 15/07/2013 Mua  xăng để pha sơn 70,000                 

101  Mua chỉ la phông 60,000                 

102  Mua giấy nhám 40,000                 

103  Mua ống nước, đầu nối ống nước 250,000               

104  Mua keo dán ống nước 35,000                 

105  Mua đầu nối ống nước 25,000                 

106  Mua gạo 2,540,000            

107  Tiền chợ 675,000               

108 16/07/2013 Mua đầu nối ống nước, sơn phun 312,000               

109  Mua 1 thùng sơn chống gỉ 215,000               

110  Đổ xăng xe máy 80,000                 

111  Mua lược rác inox 50,000                 

112  Mua 3 viên gạch lát nền 18,000                 

113  Mua 1 cuộn chỉ dù 20,000                 

114  Mua 1 cây thước 2 m 72,000                 

115  Mua 202 thùng gạch men 16,159,939          

116  Tiền chợ 730,000               

117 17/07/2013 Mua đầu nối ống nước 13,000                 

118  Mua bột trét tường 15,000                 

119  Tiền xe cho Tuấn về quê 200,000               

120  Mua mâm lăn sơn 10,000                 

121  Tiền chợ 546,000               

122 18/07/2013 Nhổ răng cho Ngọc 200,000               



123  Mua thuốc đau răng cho Ngọc 26,000                 

124  Mua bạc đạn 20,000                 

125  Mua 2 bao bột tret 680,000               

126  Mua 10 cây thép kẽm 1,590,000            

127  Mua 10 cuộn dây kẽm 20,000                 

128  Tiền chợ 700,000               

129 19/07/2013 Mua giấy nhám 21,000                 

130  Mua que hàn 57,000                 

131  Photo sách bài tập Hóa 240,000               

132  Tiền chợ 650,000               

133 20/07/2013 Mua cọ để lăn sơn tường 48,000                 

134  Mua 2 ổ khóa 33,000                 

135  Mua 1 bao bột trét 170,000               

136  Đổ xăng xe máy 30,000                 

137  Mua que hàn, đinh bắn tôn 63,000                 

138  Tiền chợ 725,000               

139 21/07/2013 Mua tôn phẳng 714,000               

140  Phí vận chuyển tôn 100,000               

141  Mua xăng để pha sơn 35,000                 

142  Tiền điện 3,550,939            

143  Mua 2 thùng sơn lót 2,138,000            

144  Tiền chợ 693,000               

145 22/07/2013 Mua kẽm, keo 25,000                 

146  Mua giấy nhám 14,000                 

147  Cắt 1 tấm cửa kiếng 150,000               

148  Mua tua vit 9,000                   

149  Mua van khóa ống nước 56,000                 

150  Mua ống nước, đầu nối ống nước, lược rác 54,000                 

151  Đổ xăng xe máy 50,000                 

152  Mua 2 hộp keo silicon 100,000               

153  Tiền chợ 598,000               

154 23/07/2013 Cước ADSL 423,000               

155  Mua xăng để sử dụng máy cắt cỏ 30,000                 

156  Mua lưới hàn để đổ bêtông 10,018,800          

157  Tiền chợ 625,000               

158 24/07/2013 Phí vận chuyển mua tấm sàn xi măng(hàng mua nhưng trả lại) 100,000               

159  Đổ xăng xe máy 80,000                 

160  Mua 1 hộp sơn lớn 215,000               

161  Mua 1 hộp sơn nhỏ 1lít, cọ 76,000                 

162  Mua xăng để pha sơn 20,000                 

163  Mua V đóng chỉ la phông 15,000                 

164  Mua 3 hộp đinh 2 phân 9,000                   

165  Mua 2 phích cắm 8,000                   

166  Mua 1 hộp silicon 50,000                 

167  Tiền chợ 225,000               

168 25/07/2013 Mua xăng pha sơn 60,000                 

169  Mua vỏ xe, keo vá xe 70,000                 

170  Mua 10 cây thép kẽm 1,590,000            

171  Tiền thuê 2 bộ giàn giáo tháng thứ 2 1,200,000            

172  Mua 10 tấm ván bêtông 3,150,000            

173  Mua đinh bắn tôn 140,000               

174  Mua giấy nhám 7,000                   

175  Mua chổi quét sơn 21,000                 

176  Mua keo Adao để pha sơn 7,000                   



177  Mua 2 bịch vit bắn tôn 180,000               

178  Tiền chợ 750,000               

179 26/07/2013 Mua kéo cắt tôn 150,000               

180  Mua 10 cuộn thép 20,000                 

181  Tiền chợ 700,000               

182 27/07/2013 Mua que hàn 182,000               

183  Đổ xăng xe máy 80,000                 

184  Mua đinh bắn tôn 180,000               

185  Khám bệnh và mua thuốc cho An 87,000                 

186  Mua thuốc trị tiểu đường cho Đào 270,000               

187  Tiền chợ 705,000               

188 28/07/2013 Mua đá cắt, bao tay, 1 đôi ủng 195,000               

189  Mua 1 cây thước nhôm 40,000                 

190  Tiền chợ 653,000               

191 29/07/2013 Đổ xăng xe máy 50,000                 

192  Mua bọc yên xe máy 50,000                 

193  Thay 1 bình gas 365,000               

194  Tiền điện thoại 360,000               

195  Phí gửi chuyển phát nhanh 22,000                 

196  Mua sổ đầu bài và sổ theo dõi học sinh 63,500                 

197  Tiền chợ 635,000               

198 30/07/2013 Thay bánh xe, ruột xe máy 240,000               

199  Thay 1 bình gas 365,000               

200  Tiền chợ 672,000               

201  Mua 3 con heo con 850,000               

202  Mua cám cho heo con 150,000               

203 31/07/2013 Mua 1 thùng nước ngọt 225,000               

204  Mua bông y tế, oxi già, băng cá nhân 59,000                 

205  Mua gạch men lót phòng vệ sinh 1,315,000            

206  Photo sách bài tập hóa lớp 10 141,000               

207  Mua 10 cây thép kẽm 1,590,000            

208  Mua mũi vit, giấy nhám 95,000                 

209  Mua đinh bắn tôn 20,000                 

210  Tiền chợ 652,000               

211  Lương thầy Quang - Giáo viên Anh 6,000,000            

212  Lương cô Thơ - Giáo viên Anh 2,000,000            

213  Lương cô Chiên - Giáo viên Toán 6,000,000            

214  Lương thầy Hùng - Giáo viên Toán 6,000,000            

215  Lương thầy Kỳ - Giáo viên Hóa 6,000,000            

216  Lương cô Thơ - Giáo viên Hóa 3,200,000            

217  Lương thầy Thuận - Giáo viên Lý 3,200,000            

218  Lương cô Loan 3,000,000            

219  Lương Thủy văn phòng 4,000,000            

220  Tiền công thợ xây dựng (19 công) 2,250,000            

221 Phí dịch vụ Ngân hàng 5,500                   

Tổng chi trong kỳ 243,159,405        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,123,349,242     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,123,349,242     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 429,532,500        

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



1 07/07/2013 Phụ huynh em Nga cho 2 thùng cá biển 2,000,000            

2  Cơ sở inox Phú Vinh cho 10kg gạo 100,000               

3 31/07/2013 Ủy Ban thị trấn Mỹ Phước cho trái cây, rau củ, cá,… 1,000,000            

    

    

    

    

    

    

 Tổng Trong kỳ 3,100,000            
Tổng Cuối kỳ 432,632,500        


